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I. MÔN TOÁN: 
 

1. Số học: Số tự nhiên 
 

- Đọc, viết, phân tích cấu tạo, so sánh số 
 

- Thực hiện phép tính cộng, trừ các số tự nhiên có ba chữ số; nhân, chia số có 

ba chữ số với số có một chữ số (không nhớ, có nhớ) 
 

- Tính giá trị biểu thức, tìm thành phần chưa biết, tính nhanh… 
 

- Ôn các bảng nhân, chia từ 2 đến 9 
 
2. Đại lượng: Khối lượng, độ dài, thời gian. 
 

- Đổi đơn vị đo, so sánh số đo các đại lượng 
 

- Các phép tính với các đại lượng… 
 

- Xem đồng hồ 
 
3. Toán có lời văn: 
 

- Gấp lên một số lần, giảm đi một số lần 
 

- Tìm một trong các phần bằng nhau của một số 
 

- Bài toán giải bằng hai phép tính 
 

- So sánh số lớn gấp mấy lần số bé, số bé bằng một phần mấy số lớn 
 

- Bài toán về phép chia có dư 
 
4. Hình học: 
 

- Góc vuông, góc không vuông 
 

- Hình chữ nhật, hình vuông, hình tứ giác, hình tam giác 
 

II. MÔN TIẾNG VIỆT: 
 

1. Đọc tiếng: Đọc và trả lời câu hỏi các bài tập đọc từ tuần 10 đến tuần 16. 
 
2. Đọc hiểu: Đọc và tìm hiểu nội dung 1 văn bản mới. 
 
3. Chính tả: Nghe đọc và viết một đoạn chính tả (khoảng 90 chữ) 
 
4. Luyện từ và câu: 



- Từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm; từ trái nghĩa. 
 

- Các kiểu câu đã học : Ai làm gì ? Ai là gì ? Ai thế nào ? 
 

- Các kiểu so sánh (Tìm, đặt câu có hình ảnh so sánh….) 
 
5. Tập làm văn: 
 

- Viết đoạn văn giới thiệu về quê hương em hoặc một cảnh đẹp mà em có 

dịp đến thăm. 

- Viết đoạn văn ngắn giới thiệu về các bạn trong tổ em. 

- Viết đoạn văn ngắn nói về tình cảm của người thân đối với em. 
 
 

Lưu ý: Bài viết từ 7 đến 9 câu trong đó ít nhất có một câu sử dụng hình ảnh 

so sánh. 
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